
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1
01700703

61900001
Đào Thị Huyền 186832714 2006-10-22

Công 

an 

Nghệ 

An

15/06/1990

41/30 đường số 3, 

phường 9, quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

 Dược sĩ 

Đại học
2013

Đại học 

Dược Hà Nội
 Nhà thuốc 3643

cấp điều chỉnh 

lần 1, số 

CCHND : 

3643/CCHN-D-

SYT-ĐNAI  

cấp ngày 

14/01/2019 

(điều chỉnh 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn)

2
01700703

31900055

TRẦN THỊ 

NGỌC 
XUÂN 271409779 17/06/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

13/05/1981

Ấp 2, xã Long An, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

Đại Việt Sài 

Gòn 

(15/8/2018)

 Quầy thuốc 3667

Cấp điều chỉnh 

lần 1; số 

CCHND: 

3667/CCHN-D-

SYT-ĐNAI cấp 

ngày: 

28/01/2019 

(điều chỉnh 

trình độ chuyên 

môn)

3
01700703

31900040

NGUYỄN 

THỊ KIM 
NHUNG 271498413 18/04/2012

Công 

an 

Đồng 

Nai

14/09/1983

2/36, KP 5, phường 

Hố Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Quầy thuốc 3681 Cấp mới

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 37)

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

(Kèm Quyết định số 425/QĐ-SYT ngày 18 tháng 3 năm 2019)

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

4
01700703

31900041

NGUYỄN 

VŨ HUYỀN 
TRANG 272189150 24/09/2007

Công 

an 

Đồng 

Nai

13/04/1992

8/13, khu phố 8, 

phường Tân Hòa, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2013

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Quầy thuốc 3682 Cấp mới

5
01700703

31900042

Trần Thị 

Thảo 
Nguyên 272358444 03/12/2009

Công 

an 

Đồng 

Nai

29/08/1992

9A, ấp Bình Hóa, xã 

Hóa An, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Quầy thuốc 3683 Cấp mới

6
01700703

31900043

Lê Hoàng 

Phương 
Dung 272081889 19/02/2009

Công 

an 

Đồng 

Nai

18/03/1989

Ấp Trung Tâm, xã 

Xuân Lập, thị xã 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2012

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Quầy thuốc 3684

Cấp mới; thu 

hồi CCHND số 

1522/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày 04/5/2015

7
01700703

31900044
Phạm Thị Hằng 272149356 27/07/2007

Công 

an 

Đồng 

Nai

28/12/1990

2578, ấp Phú Dũng, 

xã Phú Bình, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2010

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Quầy thuốc 3685 Cấp mới

8
01700703

31900045

Phạm Thị 

Thúy 
Hằng 321802331 04/09/2018

Công 

an Bến 

Tre

22/07/1987

Ấp Hội Thành, xã Tân 

Hội, huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre

Dược sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

Quang Trung
 Quầy thuốc 3686 Cấp mới

2



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

9
01700703

31900046

Nguyễn Thị 

Hương 
Thu 272526870 03/06/2012

Công 

an 

Đồng 

Nai

20/02/1994
xã Ia O, huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng Y 

tế Bình 

Dương 

(12/9/2016)

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3687 Cấp mới

10
01700703

31900047

Huỳnh 

Trương 

Ngọc 

Yến 271984166 22/08/2005

Công 

an 

Đồng 

Nai

18/01/1990

Ấp 1, xã Thanh Sơn, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

Kinh tế-Kỹ 

thuật Phương 

Nam

 Quầy thuốc 3688 Cấp mới

11
01700703

31900048
Đinh Thị Thủy 272390980 21/08/2015

Công 

an 

Đồng 

Nai

03/06/1995

Ấp 2B, xã Xuân Bắc, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Quầy thuốc 3689 Cấp mới

12
01700703

31900049
Nguyễn Thị Hiền 271899107 14/05/2018

Công 

an 

Đồng 

Nai

14/08/1990

xã Suối Tre, thị xã 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2012

Trường trung 

cấp Quang 

trung

 Quầy thuốc 3690 Cấp mới

13
01700703

31900050
Trần Quang Chưởng 271542188 04/02/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

16/05/1983

456, tổ 10, ấp Long 

Phú, xã Phước Thái, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2010

cao đẳng Y 

tế Đồng nai
 Quầy thuốc 3691

Cấp mới; thu 

hồi CCHND số 

812/ĐNAI-

CCHND cấp lại 

lần 1 ngày 

15/6/2017

3



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

14
01700703

31900052
Trần Quang Nam 121993813 18/05/2018

Công 

an Bắc 

Giang

03/02/1990

thôn 1, xóm Mia, xã 

An Hà, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

Kinh tế - Kỹ 

thuật Phương 

Nam 

(02.6.2016)

 Quầy thuốc 3692 Cấp mới

15
01700703

31900053

Nguyễn Thị 

Hương 
Lan 271647456 25/08/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

12/10/1985

19/1, ấp Lợi Hà, xã 

Thanh Bình, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

3693

Cấp mới; Thu 

hồi CCHND 

số: 2436/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày 

12/10/2016 loại 

hình Quầy 

thuốc

16
01700703

31900054

NGUYỄN 

NHẬT 

TƯỜNG 

LAN 

KHÁNH 270978358 27/06/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

20/04/1972

Tổ 1, ấp Bình Lâm, xã 

Lộc An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2013

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3694 Cấp mới

17
01700703

31900056

ĐỖ THỊ 

KIM 
DUNG 272084012 20/12/2013

Công 

an 

Đồng 

Nai

04/10/1991

Khu Văn Hải, thị trấn 

Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2013

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành 

 Quầy thuốc 3695 Cấp mới

Tổng: 17 trường hợp (01 DSĐH, 05 DSCĐ, 11 DSTH)

4


